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Question 1. Read and answer the following questions. 

Vietnamese lose appetite for instant noodles 

Vietnam instant noodle market is losing steam, with both local and foreign producers experiencing heavy drops 

in sales. 

A new report released by domestic instant noodles giant Miliket – Colusa Foodstuff JSC showed its revenue 

dipped to a five-year low of VND461 billion ($20.24 million) in 2016, down 3.5 percent from the previous year. 

The company, which dominated the local instant noodles market in the 1970s and 1980s, reported an annual 

drop of 39 percent in pre-tax profit to VND25 billion last year, the lowest since 2012, despite the introduction 

of several new products. 

The Ho Chi Minh City-based company is not the only one losing customers. Big brands such as Acecook, 

Masan and Asia Food are also having trouble. 

Japan’s Acecook reported revenue falling from VND10 trillion in 2013 to VND9 trillion in 2015. 

Masan, one of the biggest food companies in Vietnam, reported a drop in profits of 20 percent in the first half of 

2016 compared to the same period the previous year. 

The World Instant Noodles Association ranks Vietnam the fourth biggest market in the world, with 4.8 billion 

packs consumed in 2015, after Japan, Indonesia and China. However, consumption has been falling since 2012. 

Average personal consumption was the second highest in the world in 2016 after South Korea, with each person 

tucking into 55 packs a year. 

In your opinion, why does Vietnamese lose appetite for instant noodles? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2. Read and answer the following questions. 

After spending some money Binh, Dung, An had an equal sum of money left. Binh spent 
1

2
of her money, Dung 

spent 10% of her money and An spent $850. If they had a total of $5697 in the end. How much money did three girls had 
at first? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Question 3. Following is a graph in the “      ”, in which some words are missing (left 

out):  
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   Ai về thăm mẹ quê ta  

  Chiều nay có ……………………nhớ thầm...  

 

   Bầm ơi có rét không bầm!  

  Heo heo ……………………, lâm thâm ……………………  

   Bầm ra ruộng cấy bầm run  

  ……………………dưới bùn, tay cấy mạ non. 

 

   …………………… bầm cấy mấy đon  

  Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.  

    ưa phùn ướt áo …………………… 

   ưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!  

 

   Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều  

  Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!  

   Con đi trăm núi …………………… 

  Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm  

   Con đi đánh giặc mười năm  

  Chưa bằng ……………………đời bầm sáu mươi.  

 

   Con ra tiền tuyến xa xôi  

  Yêu bầm yêu nước, cả đôi …………………… 

 T    U  

Question 4. Fill in the squares with the appropriate words in Picture (write inseparably, in 

capitalization, with no punctuation):  

:  

ACROSS: 

1. abbreviated as “Thurs” 

2. Last day of the work week 

3. The middle day of the week 

5. 1st day of the work week 

6. The last day of the week 

 

DOWN: 

1. 2nd day of the week 

4. 1st day of the weekend 

 

 

 

Question 5. 

Following is an English saying in which the letters are 

jumbled BOLDO SI TICEHKR TANH WTEAR:  
The Vietnamese sentence having similar meaning to the above 

English saying is:  Một giọt máu đào hơn ao nước lã 

The above English saying written correctly is:  
…………………………………………… 
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Question 6. Read and do as directed: In the side box, there are names (in English) of five SHAPES we often see 

in everyday life. Each name is put in a certain vertical or horizontal line. Example: CIRCLE  – from square 2B 

to square 7B 

 Names of the other four SHAPES are:           …….…………………, from square ……… to square ………. 

   …….…………………, from square ……… to square ……. 

           …….…………………, from square ……… to square …….  

          …….…………………, from square ……… to square ……. 

                1      2      3      4       5      6      7    8      9 

  A 

 B 

 C  

 D  Dm, 

 E 

 F 

 G 

 H  

             I 

Question 7. Read the newspaper extract, and do the request 

that follows:  

Walt Disney 

Ông trùm hãng hoạt hình Walt Disney, "cha đẻ" của chú chuột  ickey, là người đã sáng lập nên hãng phim 

hoạt hình nổi tiếng trên toàn thế giới và còn đầu tư xây dựng công viên giải trí khổng lồ Disneyland ở bang 

California   ỹ , khơi nguồn cảm hứng cho hàng triệu bạn nhỏ trên khắp thế giới. 

Tuy nhiên, trước khi gặt hái được những thành công vang dội đó thì ông cũng đã từng có tuổi thơ đầy khó khăn, 

vất vả, vấp phải nhiều thất bại trong cuộc sống.. 

Walt Disney đã bị sa thải bởi một biên tập viên vì “thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng nào tốt cả", phim 

hoạt hình về chú chuột  ickey đã từng bị từ chối vì "quá đáng sợ đối với phụ nữ", ông còn thất bại mấy lần nữa 

trước khi ra mắt bộ phim “Nàng  ạch Tuyết và 7 chú lùn”, bị từ chối khoảng 302 lần khi vận động chi phí xây 

dựng công ty Walt Disney... 

Trải qua biết bao khó khăn, tính đến thời điểm Walt Disney từ trần, đã có 240 triệu người từng xem ít nhất một 

phim của hãng Walt Disney; 80 triệu người đọc một quyển sách của Walt Disney; 50 triệu người nghe một đĩa 

hát của Walt Disney; 100 triệu người xem chương trình truyền hình của Walt Disney hàng tuần và 80 triệu trẻ 

T U O F I Y T H U 

C I R C L E R H K 

S Y H S A B I I L 

M Q H I O V A L Y 

L T U T O E N T U 

U U P A I P G D K 

R Y E T R T L R L 

W Q T O R E E Y O 

R E C T A N G L E 
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em xem một phim giáo dục của Walt Disney (hiện thời, hãng Walt Disney đạt doanh thu khoảng 30 tỷ 

USD/năm  

Write, in English (about 20 to 25 words), What do you learn after read this document? 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....………………… 

Question 8. Read and do the following request.  

In a conference, there are 100 people. 10 of them can’t speak Russian and English, 75 of them can speak 

Russian, and 83 people can speak Engish. How many people can speak both Russian and English? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…....…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 9. Read and do the following request. 

In a zoo, a monkey becomes lucky if he eats three different fruits. What is the largest number of monkey one 

can make lucky having 20 oranges, 30 bananas, 40 peaches and 50 tangerines? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…....……………………………………………………………………………………………………………… 

Question 10. The side box consists of 36 squares, each column or row containing different 

numbers from 1 to 6. Fill in the other squares with numbers to 

ensure that each row or column do not have same number 
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